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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Áp lực bán quay trở lại nhưng không quá đáng lo ngại do khối lượng bán khá thấp, VN-Index vẫn giữ được xu hướng
trên biểu đồ ngày và tuần. Tuy nhiên cặp đường MA10/20 trên khung H1 bị vi phạm do đó nhà đầu tư lướt sóng cũng
cần cẩn trọng với hành động giá ở phiên tiếp theo. Trong ngắn hạn, do áp lực bán lớn của phiên 10/2 nên thị trường sẽ
cần thời gian để kiểm định lại lực cung.

Trong trường hợp thị trường đi ngang tại đây với khối lượng thấp sẽ phù hợp cho trạng thái mua. Nhà đầu tư lướt sóng
quan sát trạng thái đảo chiều trên khung H1 kết hợp cặp đường MA10/20 để nhận biết tín hiệu mua sớm.

Ưu tiên mua gia tăng tỷ trọng cổ phiếu có trạng thái đồng pha tăng trên khung ngày và tuần.

Mốc hỗ trợ cho xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index là 1250 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1184 - 1198 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 13/02/2025
VNINDEX

1,266.91 -0.12%

HNX

229.32 +0.20%

UPCOM

96.80 +0.05%

DOW JONES

44,368.56 -0.50%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Sắc xanh bị chiếm đoạt”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -1.54 điểm (-0.12%) về mức 1266.91 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 11.29 nghìn tỷ đồng, giảm -20.48% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -2.72 điểm (-0.2%) về mức 1335.68 điểm với
11 mã tăng, 14 mã giảm và 5 mã tham chiếu.

Dù khởi đầu phiên với gap tăng, thị trường vẫn gặp áp lực bán chủ động với dòng tiền giao dịch ảm đạm, lực mua thiếu
hụt. Một số nhóm ngành tăng điêm nổi bật như Xây dựng và Vật liệu (+0.61%), Bất động sản (+0.14%), Dịch vụ tài chính
(+0.1%), trong khi đó lực bán áp đảo đến từ các mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng như BID, VCB, MBB là nguyên
nhân chính dẫn tới sự giảm điểm nhẹ của chỉ số. Các cổ phiếu có diễn biến nổi bật gồm GEE tăng trần, VTP (+3.87%), MIG
(+3.47%), VCG (+3.36%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.12%), HNX-Index (+0.2%), UPCOM-Index (+0.06%), VN30
(-0.2%), VNMID (+0.57%), VNSML (+0.26%), VNDIAMOND (-0.29%), VNFINLEAD (-0.23%), VNCOND (-0.01%), VNCONS
(+0.2%).
Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm BVH (+0.3 điểm), VNM (+0.3 điểm), LPB (+0.25 điểm) trong khi đó
các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm BID (-0.74 điểm), VCB (-0.53 điểm), MBB (-0.44 điểm).

Khối ngoại bán ròng -409.02 tỷ đồng, trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm MWG (-111.74 tỷ), HPG (-50.64
tỷ), VHM (-46.23 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm VNM (+51.9 tỷ), VCG (+51.13 tỷ), VTP (+35.07 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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 Trình Quốc hội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng 2025 từ 8% trở lên, quy mô GDP đạt khoảng 500 tỷ USD 1
 Tỷ giá nối dài mạch tăng 2
 Xuất khẩu Việt trước rủi ro thuế quan 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
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12/02/2025: Công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tại Mỹ
13/02/2025: Công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1 tại Mỹ

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,530.00 0.59% 1.47% 0.63%
USD/JPY 152.49 0.32% -1.45% -3.09%
GBP/USD 1.24 0.00% 0.00% -0.80%
EUR/USD 1.04 0.97% 0.97% 0.00%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Gỗ USD/1000 board feet 605.06 3.69% 6.58% 10.00%
Đồng USd/Lbs 4.69 2.18% 8.06% 17.54%
Bạc USD/t.oz 32.28 1.41% 0.65% 9.31%
Thép CNY/T 3,241.00 1.15% -1.97% -0.28%
Thép cuộn cán nóng USD/T 765.00 0.66% 4.08% 8.05%
Vàng USD/t.oz 2,905.92 0.24% 2.29% 9.31%
Quặng sắt USD/T 106.32 -0.61% 1.24% 2.45%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê USd/Lbs 430.05 3.61% 7.53% 34.96%
Lợn hơi USd/Lbs 89.45 0.81% 5.14% 9.78%
Lúa mì USd/Bu 574.75 -0.39% -0.39% 5.31%
Cao su USD Cents / Kg 195.60 -0.76% -0.25% 2.89%
Đường USd/Lbs 19.71 -0.81% -0.15% 2.02%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 75.18 -2.36% -1.34% -0.99%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.62 2.84% 11.38% -1.09%
Than USD/T 104.75 -0.85% -9.42% -16.37%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 22,148.03 0.50% 2.99% 10.60%
Dow Jones 44,368.56 -0.50% -0.42% 4.22%
FTSE 100 8,807.44 0.34% 2.76% 6.63%
Nikkei 225 38,963.70 0.42% 1.15% -0.43%
S&P 500 6,051.97 -0.27% 0.23% 2.46%

12/02/2025
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1. Độ rộng thị trường

-1.0% -0.5% 0.0% 0.5%

Viễn thông
Tài chính

Dầu khí
Tiện ích Cộng đồng

Công nghiệp
Nguyên vật liệu
Hàng Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin
Dịch vụ Tiêu dùng

Ngân hàng
Dược phẩm và Y tế

-0.20%

-0.99%

-0.04%

-0.41%
-0.44%

0.20%

-0.11%

0.19%

0.27%
0.59%

-0.03%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 12/02/2025

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

BVH VNM VHM LPB GEE VTP EIB MSN BCM VCG VIB FPT GVR ACB CTG TCB HPG MBB VCB BID

0.09

-0.10 -0.13

-0.35

-0.13
-0.19 -0.23

0.24 0.23

-0.31

-0.67

0.28 0.28
0.21 0.17

0.10 0.10 0.09

-0.39
-0.49

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

23/01 24/01 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 10/02 11/02 12/02

477 535

-5

-835

317

-175 -174 -181

172
62

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

23/01 24/01 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 10/02 11/02 12/02

170

615

-1,466

-979

-412 -352

-995

-447
-624

-420

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VNM 51,902 854,435

VCG 51,171 2,392,900

VTP 35,194 218,734

MSN 32,050 465,884

KBC 31,824 1,088,960

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VCB -38,135 -415,811

HCM -42,753 -1,460,250

VHM -46,210 -1,216,123

HPG -50,551 -1,950,654

MWG -111,638 -1,968,500

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

SHS 39,090 2,872,600

STB 37,522 972,500

MWG 28,155 494,500

OCB 21,062 1,847,500

LPB 17,568 466,800

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

SSB -13,215 -703,000

VCG -19,754 -920,000

VCI -27,254 -783,200

VIX -13,982 -1,399,000

VNM -13,453 -221,400

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,266.91 -0.12% 0.18% -0.56%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 11,280.77 -20.48% -26.23% -40.00%
HNX 229.32 0.20% 1.20% -0.21%
HNX GTGD (Tỷ VND) 698.09 -9.99% -27.59% -41.77%
Upcom 96.80 0.05% 1.56% 2.34%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 697.81 -14.30% 0.82% -31.97%
P/E VNindex (x) 12.55 -0.16% 1.13% -5.78%
P/B VNindex (x) 1.63 0.00% 1.24% -3.55%

12/02/2025

NIKKEI 225

38,963.70 +0.42%

DAX

22,148.03 +0.50%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Trở lại trạng thái giao dịch ảm đạm với thanh khoản đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng/phiên, VN-Index mất đà tăng và trở lại sắc
đỏ ngay khi lực cầu suy yếu. Trên biểu đồ ngày, thị trường vận động biên độ hẹp, đường giá giảm về kiểm định lại đường
xu hướng tuy nhiên khối lượng duy trì thấp cho thấy không đáng lo ngại. Thị trường vẫn duy trì xu hướng đi lên của cặp
đường trung bình trượt MA10/20 ngày. Hiện tại, chỉ số vẫn sẽ tiếp tục gặp rung lắc do biên độ giá và thời gian kiểm định
vùng kháng cự chưa đủ. Chỉ báo MACD duy trì tốt trên đường Zero.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, áp lực bán xuất hiện khiến đường giá đánh mất cặp đường trung bình trượt MA10/20 trên
khung H1, chỉ báo Stoch và MACD suy yếu cho tín hiệu điều chỉnh ngắn tại khung biểu đồ này.

Xét về tổng quan, VN-Index duy trì xu hướng tăng trên biểu đồ ngày, tuần, tuy nhiên chỉ số sẽ cần thời gian để kiểm định
lại lực cung tại vùng kháng cự tương đương kênh giá phía trên. Trong ngắn hạn, chỉ số có khả năng dao động với biên độ
hẹp quanh vùng 126x – 127x điểm.

Mốc hỗ trợ cho xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index là 1250 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1184 - 1198 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (07/02/2025)
 Báo cáo chiến lược T2/2025

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BVH 3.23%
VNM 0.99%
LPB 0.95%
VHM 0.66%
SAB 0.58%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TMT 26.70%
LGL 25.61%
BMC 16.70%
FCM 15.90%
FIR 14.41%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BIC 4.08%
VTP 3.87%
VCG 3.36%
BMI 2.43%
HHV 2.36%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MBB -1.30%
BID -1.11%
HPG -0.96%
SHB -0.93%
TPB -0.88%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PGI -6.55%
FCM -5.49%
CTF -5.46%
LBM -3.96%
DMC -3.50%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

LPB 6.41%
BVH 5.84%
TCB 4.26%
STB 3.62%
PLX 3.38%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DCL -7.34%
GIL -7.32%
CTF -7.07%
SVI -6.67%
SPM -6.40%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CTD 10.29%
SAM 7.68%
BIC 7.26%
SBT 5.93%
SJS 5.35%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MWG -5.37%
HPG -3.72%
GVR -2.54%
SSI -2.17%
VJC -2.14%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SGN -2.42%
ANV -2.09%
ACG -2.01%
HAG -1.99%
SBT -1.47%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ANV -7.08%
HSG -6.70%
NKG -5.61%
DXG -4.59%
NLG -4.35%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
VN30

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STK 6.82%
TNC 6.78%
TCO 5.88%
DHM 5.87%
ABS 5.64%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Trung Quốc sắp ra tay giải cứu đại gia địa ốc Vanke?
 Phản ứng của EU, Canada và Mexico với thuế quan thép và nhôm của ông Trump
 Ông Powell khẳng định chủ quyền của Fed, phớt lờ áp lực từ ông Trump

https://vietstock.vn/2025/02/trinh-quoc-hoi-dieu-chinh-muc-tieu-tang-truong-2025-tu-8-tro-lenquy-mo-gdp-dat-khoang-500-ty-usd-761-1271081.htm
https://vneconomy.vn/ty-gia-noi-dai-mach-tang.htm
https://vnexpress.net/xuat-khau-viet-truoc-rui-ro-thue-quan-4848166.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/02/Weekly_Highlights_250207.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/02/202502-BCCL-Thang-2.pdf
https://vietstock.vn/2025/02/trung-quoc-sap-ra-tay-giai-cuu-dai-gia-dia-oc-vanke-775-1271254.htm
https://vneconomy.vn/phan-ung-cua-eu-canada-va-mexico-voi-thue-quan-thep-va-nhom-cua-ong-trump.htm
https://vneconomy.vn/ong-powell-khang-dinh-chu-quyen-cua-fed-phot-lo-ap-luc-tu-ong-trump.htm

